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Tên phòng xét nghiệm:  Phòng xét nghiệm miễn dịch sàng lọc - Trung tâm truyền máu Chợ Rẫy 

Medical Testing Laboratory TTIS and Immuno Hematology Laboratory - Cho Ray blood transfusion Center 

Cơ quan chủ quản:   Bệnh viện Chợ Rẫy 

Organization: Cho Ray Hospital 

Lĩnh vực xét nghiệm: Huyết học 

Field of medical testing: Hematology 

Người phụ trách/ Representative:  Phan Thị Mỹ Kim 

Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory :  

TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope 

1. Lê Hoàng Oanh Các xét nghiệm được công nhận/Accredited medical tests 

2. Phạm Lê Nhật Minh Các xét nghiệm được công nhận/Accredited medical tests 

3. Hoàng Thị Thúy Hà Các xét nghiệm được công nhận/Accredited medical tests 

4. Phan Thị Mỹ Kim Các xét nghiệm được công nhận/Accredited medical tests 

5. Lê Minh Hiếu Các xét nghiệm được công nhận/Accredited medical tests 

6. Phạm Thị Lê Các xét nghiệm được công nhận/Accredited medical tests 

7. Vũ Hoàng Ý Các xét nghiệm được công nhận/Accredited medical tests 

8. Nguyễn Thị Kiều Các xét nghiệm được công nhận/Accredited medical tests 

 

Số hiệu/ Code: VILAS MED 040 

Hiệu lực công nhận/ Period of Validation:   03/03/2025 

Địa chỉ/ Address:        201B Nguyễn Chí Thanh, F12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 

Địa điểm/Location:    201B Nguyễn Chí Thanh, F12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại/ Tel:         028-38554137-1658                         Fax:  028 38557267 

E-mail: longphuong2308@yahoo.com.vn Website: www.choray.vn 

 
 



DANH MỤC CHỈ TIÊU XÉT NGHIỆM  
LIST OF MEDICAL TESTS 

VILAS Med 040 
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Lĩnh vực xét nghiệm:    Huyết học 

Field of medical testing: Hematology 

 

 

STT 

No. 

Loại mẫu  

(chất chống đông-nếu có) 

Type of sample 

(anticoaggulant - if any) 

Tên các chỉ tiêu xét nghiệm  

(The name of medical tests) 

Kỹ thuật xét nghiệm 

(Technical test) 

Phương pháp xét 

nghiệm 

(Test method) 

1. 

Huyết thanh, huyết 

tương (EDTA) 

Serum, plasma(EDTA) 

Xét nghiệm sàng lọc kháng 

nguyên HBsAg 

Examination for screening of 

HBsAg Qualitative II 

Miễn dịch hóa phát quang 

Chemiluminescent 

Microparticle 

Immunoassay 

SL/KT 2 

(2021) 

(Abbott Alinity i) 

2. 

Xét nghiệm sàng lọc kháng thể 

HCV 

Examination for screening of 

anti-HCV 

Miễn dịch hóa phát quang 

Chemiluminescent 

Microparticle 

Immunoassay 

SL/KT 3 

(2021) 

(Abbott Alinity i) 

3. 

Xét nghiệm sàng lọc kháng 

nguyên, kháng thể HIV 

Examination for screening of 

HIV Ag/Ab combo 

Miễn dịch hóa phát quang 

Chemiluminescent 

Microparticle 

Immunoassay 

SL/KT 4 

(2021) 

(Abbott Alinity i) 

 
Ghi chú/Note: SL-KT…: Phương pháp nội bộ/ Laboratory developed method 
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